
Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng
Trợ cấp 1 

lần

Trợ cấp cho 

mỗi năm 

công tác

Trợ cấp để 

tìm việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 = 

18+19+20

Tổng cộng 1.541.416

1 Lê Thị Thu Phượng Nữ 02/4/1986

Phó Chủ 

tịch HLH 

Phụ nữ 

phường Ba 

Đình (cũ)

0,9 2.106 01/4/2016 01/7/2025 39 3 8 4 0 8 4 101.088 26.852 6.318 134.258

- Tháng 4/2016: Phó 

CTHLHPN; tuy nhiên đến 

tháng 3/2017 mới đóng 

BHXH bắt buộc ở vị trí 

này

Thời gian từ 4/2016-

2/2017: đóng BHXH ở 

Công ty TNHH đầu tư 

TM&DV Hoàng Minh.

- Tổng thời gian: 9 năm 3 

tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp: 0,9 và  thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách để tính trợ 

cấp là từ tháng 3/2017-

6/2025: 8n4t

- Lý do: thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

ở doanh nghiệp không 

được tính theo khoản 4 

Điều 5, Nghị định 

154/2025/NĐ-CP (từ 

tháng 4/2016-2/2017: 11 

tháng)

2 Hoàng Xuân Thương Nữ 04/9/1988

Phó CT 

UBMTTQ 

phường Ba 

Đình (cũ)

0,9 2.106 01/01/2016 01/7/2025 36 9 9 3 0 9 3 101.088 30.011 6.318 137.417

Tháng 1/2016:  giữ chức 

danh: Văn hóa thông tin; 

tuy nhiên đến tháng 

4/2016 mới đóng bảo 

hiểm ở vị trí này; 

- Thời gian từ tháng 

1/2016-3/2016 đóng 

BHXH tự nguyện.

- Tổng thời gian: 9 năm 6 

tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp: 0,9 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách để tính trợ 

cấp là từ tháng 4/2016-

6/2025: tổng thời gian: 9 

năm 3 tháng

- Lý do: thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện không được tính 

theo khoản 4 Điều 5, 

Nghị định 154/2025/NĐ-

CP (từ tháng 1/2016-

3/2016: 3 tháng)

UBND PHƯỜNG BỈM SƠN

Các khoản trợ cấp được hưởng
Tổng số tiền 

trợ cấp được 

hưởng (1000 

đồng)

Hệ sốGiới tính

Phụ cấp 

hiện 

hưởng 

(1000 

đồng)

Thời điểm 

nghỉ

Thời gian bắt 

đầu công tác ở 

chức danh 

NHĐKCT ở cấp 

xã

Thời gian công 

tác ở chức danh 

người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã

Thời gian công 

tác có đóng 

BHXH bắt buộc 

ở các vị trí việc 

làm khác

Tổng thời gian 

công tác  Kết quả thẩm định sau hội nghị 

giữa ỦBND phường, Đảng ủy, 

MTTQ và các tổ chức chính trị 

xã hội phường 

Chi tiết quá trình công tâc và 

đóng BHXH

DANH SÁCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ)

(Kèm theo Thông báo số:        /UBND-VHXH  ngày      tháng    năm 2025 của UBND phường Bỉm Sơn)

TT Họ và tên
Tháng, năm 

sinh

Chức 

vụ/Chức danh

Tuổi khi nghỉ 

việc



3 Hoàng Thủy Dương Nữ 01/12/1999

Phó Bí thư 

Đoàn TN 

phường 

Đông Sơn 

(cũ)

1 2.340 01/10/2023 01/7/2025 25 6 1 9 1 9 39.312 7.020 7.020 53.352

Từ tháng 10/2023-6/2025: 

Phó Bí thư Đoàn phường 

Đông Sơn: 

- Tổng thời gian: 1 năm 9 

tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,0 và thời gian công 

tác ở chức danh Phó Bí 

thư Đoàn phường Đông 

Sơn để tính trợ cấp là: 1 

năm 9 tháng

- Lý do: Đảm bảo điều 

kiện

4
Tống Văn Thám

(Đủ tuổi nghỉ hưu)
Nam 15/10/1963

Phó Chỉ 

huy trưởng 

Ban CHQS 

phường 

Đông Sơn 

(cũ)

1,3 + 

12% 

phụ 

cấp 

TN 

nghề

3.407 12/10/2012 01/7/2025 61 8 12 9 0 12 9 51.105 51.105

-Tuổi nghỉ hưu theo Nghị 

định 135/2020/NĐ-CP 

ngày 11/8/2020 của 

Chính phủ: 61 tuổi

-Tuổi tại thời điểm nghỉ 

việc: 61 tuổi 8 tháng

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp để tính trợ cấp: 1,3 

và 12% phụ cấp thâm 

niên nghề

-Tuổi nghỉ hưu theo 

Nghị định 135/2020/NĐ-

CP ngày 11/8/2020 của 

Chính phủ: 61 tuổi

-Tuổi tại thời điểm nghỉ 

việc: 61 tuổi 8 tháng

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

5
Hoàng Quốc Hùng

(Đang hưởng hưu trí)
Nam 02/6/1968

Phó CT 

Hội CCB 

phường 

Đông Sơn 

(cũ)

1,0 2.340 14/04/2022 01/7/2025 57 0 3 3 0 3 3 35.100 35.100

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,0 để tính trợ cấp. 

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

6
Trần Ngọc Quang

(đang hưởng hưu trí)
Nam 02/9/1968

Phó CT 

Hội CCB 

phường 

Lam Sơn 

(cũ)

0,9 2.106 24/04/2017 01/7/2025 56 9 8 3 0 8 3 31.590 31.590

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 0,9 để tính trợ cấp. 

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

7

Phạm Hồng Quang

(đang hưởng chế độ 

hưu trí)
Nam 20/01/1963

Khuyễn 

Nông viên 

xã Hà 

Vinh (cũ)

1 2.340 01/08/2024 01/7/2025 62 5 0 11 0 0 11 35.100 35.100

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,0 để tính trợ cấp. 

Đủ điều kiện nghỉ theo 

khoản 3, Điều 9, Nghị 

định 154/2025/NĐ-CP

8 Phạm Văn Phú Nam 03/4/1976

Phó CT 

UBMTTQ 

xã Hà 

Vinh (cũ)

0,9 2.106 29/10/2013 01/7/2025 49 3 11 8 0 11 8 101.088 37.908 6.318 145.314

- Từ 29/10/2013-

30/6/2025: Phó CT 

MTTQ xã Hà Vinh

- Tổng thời gian: 11 

năm 8 tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 0,9 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ: 

29/10/213-30/6/2025; 

Tổng thời gian: 11 

năm 8 tháng

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện



9 Lê Hải Nam Nam 18/8/1995

Phó CHT 

Quân sự 

xã Hà 

Vinh (cũ)

1,2 2.808 01/03/2017 01/7/2025 29 10 8 4 0 8 4 134.784 35.802 8.424 179.010

- Tháng 3/2017-6/2019: 

đóng BHXH ở vị trí 

Khuyến Nông viên

-7/2019-30/6/2025: Phó 

Chỉ huy trưởng Quân sự 

xã  Hà Vinh

-Tổng thời gian: 8 năm 4 

tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,2 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ tháng 

3/2017-30/6/2025; tổng 

thời gian 8 năm 4 

tháng

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện

10 Nguyễn Thị Lý Nữ 05/11/1985

Phó Chủ 

tịch Hội 

ND xã Hà 

Vinh (cũ)

0,9 2.106 01/10/2015 01/7/2025 39 7 9 6 0 9 9 101.088 31.590 6.318 138.996

- Từ tháng 10/2015-

4/2018: Lao động 

TB&XH

- 5/2018-30/6/2025: Phó 

CT Hội Nông dân

-Tổng thời gian: 9 năm 9 

tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 0,9 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ tháng 

10/2015-30/6/2025; 

tổng thời gian 9 năm 9 

tháng

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện

11 Nguyễn Thị Minh HuệNữ 03/02/1981

Phó CN 

ỦBKT xã 

Hà Vinh 

(cũ)

0,9 2.106 01/07/2010 01/7/2025 44 4 15 0 0 15 0 101.088 47.385 6.318 154.791

1/7/2010-5/2015: VP 

Đảng ủy xã Hà Vinh

6/2015-30/6/2025: Phó 

CN Ủy ban kiểm tra xã 

Hà Vinh

- Tổng thời gian: 15 

năm

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 0,9 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ tháng 

7/2010-30/6/2025; tổng 

thời gian 15 năm

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện



12 Lê Thị Hà Nữ 19/12/1970

Văn thư, 

Lưu trữ, 

thủ quỹ 

phường 

Lam Sơn 

(cũ)

0,9 2.106 01/01/2016 01/7/2025 54 6 9 6 10 10 20 4 64.022 64.760 6.318 135.100

- 1/1995-10/2005: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

ở vị trí CB Văn phòng 

thống kê UBND phường 

Lam Sơn: 10n10t

- 11/2005-12/2014: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

HĐLĐ UBND phường 

Lam Sơn: 9n2t

- 1/2015- 12/2015: Không 

tham gia BHXH; 

- 1/2016-30/6/2025: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

ở vị trí văn thư - lưu trữ - 

thủ quỹ: 9n6t

1. Thời gian tính 

hường: Thống nhất hệ 

số phụ cấp 0,9 và thời 

gian tính hưởng chế độ: 

từ 1/1995-10/2005: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

ở vị trí CB Văn phòng 

thống kê UBND phường 

Lam Sơn: :10n10t; từ 

1/2016-30/6/2025: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

văn thư - lưu trữ - thủ 

quỹ: 9n6t

- Tổng thời gian: 20 

năm 4 tháng.

2. Thời gian không tính 

hưởng

- 11/2005-12/2014: đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

HĐLĐ UBND phường 

Lam Sơn: 9n2t

- 1/2015- 12/2015: 

Không tham gia BHXH; 

- Lý do: Bà Lê Thị Hà 

không cung cấp được 

13 Phạm Hồng Thái Nam 14/8/1995

Phó CHT 

BCHQS 

phường Ba 

Đình (cũ)

1,2 2.808 01/01/2023 01/12/2025 2 11 0 0 2 11 78.624 12.636 8.424 99.684

1/2023-6/2025: Phó Chỉ 

huy trưởng Quân sự 

phường Ba Đình

7/2025-11/2025: Người 

hoạt động không chuyên 

trách phường Bỉm Sơn

- Tổng thời gian: 2 năm 

11 tháng

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,2 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ tháng 

1/2023-11/2025; tổng 

thời gian 2 năm 11 

tháng

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện

14 Vũ Văn Thu Nam 15/8/1987

Phó CHT 

BCHQS 

phường 

Lam Sơn 

(cũ)

1,2 2.808 29/06/2009 01/7/2025 16 0 0 0 16 0 134.784 67.392 8.424 210.600

Từ 29/6/2009- 30/6/2025: 

Phó Chỉ huy trưởng Quân 

sự phường Lam Sơn; tổng 

thời gian: 16 năm

- Thống nhất hệ số phụ 

cấp 1,2 và thời gian 

công tác ở chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã để 

tính trợ cấp từ tháng 

29/6/2009- 30/6/2025; 

tổng thời gian 16 năm

- Lý do: Đảm bảo 

điều kiện


